BO NONG NGHIEP VA MOI TRUONG CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM

CUC LAM NGHIEP VA KIEM LAM Déc 1ap - Tw do - Hanh phuc
S6: 236 /QD-LNKL Ha Ngi, ngay 06 thang 8 ndam 2025
QUYET PINH

Ve viéc cong nhan giong cay trong lam nghi¢p

CUC TRUONG CUC LAM NGHIEP VA KIEM LAM

Can cir Quyét dinh s6 138/0P-BNNMT ngay 01/3/2025 cua B¢ truong Bo
Nong nghiép va Moi truong quy dinh chirc nang, nhiém vy, quyén han va co cdu
t6 chirc ciia Cuc Lam nghiép va Kiém lam;

Can cir Thong tw s6 ) 22/2021/TT-BNNPTNT ngady 29/12/2021 cua By Nong
nghiép va Phat trzen nong thon quy dinh danh muc loai cay trong lam nghiép
chinh; céng nhdn giong va nguon giong cdy trong lam nghiép;

Can ci Quyét dinh s6 83/0OD-TCLN-PTR ngay 24/3/2022 cua T ong cuc
truong 16 ong cuc Lam nghiép vé vigc ban hanh Quy ché hoat dong cia Hpi dong
tham dinh céng nhén giong cdy trong lam nghiép;

Xét Vin ban dé nghi so 388/KHLN-KH ngay 13/6/2025 cia Vién Khoa hoc
Lam nghiép Viét Nam vé viéc cong nhan giong cdy trong lam nghiép;
Theo dé nghi cua Truong phong Phat trién rimg va Chanh Van phong Cuc
Ldam nghiép va Kiem lam.
QUYET PINH:

Dleu 1. Cong nhan gidng cay trong 1am nghiép cho 02 gidng Ban khoéng
canh, gém: xuat xi thir sinh Hai Nam (Trung Qudc) va xuat xr nguyén sinh
Tanintharyi (Myanmar) do Vién Nghién ctru Sinh thai va Moi truong rung thudc
Vién Khoa hoc Lam nghi¢p Viét Nam nghién ctru, khao nghiém.

(Chi tiét tai Danh muc giong cdy trong lam nghiép dwoc cong nhdn va
thong tin co ban cua khao nghiém tai phuc luc kem theo).
Piéu 2. Trach nhiém thuc hién sau cong nhén gidng:

1. Vién Nghién ctru Sinh thai va Mo6i truong rung, Vién Khoa hoc Lam
nghiép Viét Nam chiu trach nhiém luu gitt mau giong goc; phd bién, huéng dan
k¥ thuat gay trong ddi véi cac gibng duge cong nhan néu trén.

2. Phong Phat trién rimg cong b Quyét dinh cong nhan gidéng; chi dao quan
1y chét ché viéc san xuat va cung g giong da dugc cong nhan.



Piéu 3. Cac ong (ba) Chanh Van phong, Truéng phong Phat trién ring -
Cuc Lam nghi¢p va Kiém 1am va Thu truong cac don vi co lién quan chiu trach
nhiém thi hanh Quyét dinh nay./.

Noi nhan:

- Nhu Diéu 3;

- Trung tim KN Qudc gia;

- S NN&MT céc tynh, TP truc thuéc TW;
- Luu: VT, PTR.




BO NONG NGHIEP VA MOI TRUONG ~ CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM
CUC LAM NGHIEP VA KIEM LAM Péc lap - Tu do - Hanh phic

DANH MUC GIONG CAY TRONG LAM NGHIEP PUQC CONG NHAN
VA THONG TIN CO BAN CUA KHAO NGHIEM

(Kém theo Quyét dinh sé 236 /OD-LNKL ngay 06thang 8 nam 2025

cua Cuc truong Cuc Ldam nghiép va Kiém lam)

A.GIONG CAY TRONG LAM NGHIEP PUQC CONG NHAN

1. Giong Ban khong canh: Xuat xir thir sinh Hai Nam - Trung Quéc

- Tén loai: Ban khong cénh.

- Tén khoa hoc: Sonneratia apetala Buch.-Ham.

- Ma s6 xuét xtr giong duoc cong nhan: BKC.PTA.25.08

- Vung ap dung dbi voi giéng duoc céng nhin: xa Pong Thuy Anh, tynh
Hung Yén (dia chi cli: Xa Thuy Xuan, huyén Thai Thuy, tynh Thai Binh) va nhitng
noi c6 diéu kién 1ap dia tuong tu.

- Ty 18 song 80,1%. Sinh truéng t0t, Doo: 22,9 cm (vuot 18,1% so voi doi
chimg), Hvn: 11,1 m (vuot 15,1% so voi doi chimg); tan rdm cén doi. Chong chiu
té‘g v&1 thoi tié‘g lanh rét va gi6 bao; chua phat hién bénh hai, ty I¢ sau hai & muc
thap, dat yéu cau theo TCVN 8754:2023.

- Tac gid: Lé Van Thanh, Ta Van Han, Ha DBinh Long, Ha Van Nam, Pham
Ngoc Thanh - Vién Nghién ctru Sinh thai va Méi truong rung - Vién Khoa hoc
Lam nghiép Viét Nam.

2. Giong Ban khong canh: Xuat xir nguyén sinh Tanintharyi - Myanmar

- Tén loai: Ban khong canh.

- Tén khoa hoc: Sonneratia apetala Buch.-Ham.

- M3 sb xuat xir giong dugc cong nhan: BKC.DTA.25.09

- Vung ap dung dbi véi giéng dugc cong nhan: x4 Pong Thuy Anh, tynh
Hung Yén (dia chi cti: X3 Thuy Xuan, huyén Thai Thuy, tynh Thai Binh) va nhiing
noi c6 diéu ki¢n 1ap dia tuong tu.

- Ty 1¢ song 80,6%. Sinh truéng t0t, Doo: 22,6 cm (vuot 16,7% so voi doi
ching), Hn: 10,9 m (vugt 13,0% so voi d6i chimg); tan ram can doi. Chong chiu
té‘g vo1 thoi tié‘g lanh rét va gi6 bao; chua phat hién bénh hai, ty I¢ sau hai & muc
thap, dat yéu cau theo TCVN 8754:2023.

- Tac gid: Lé Van Thanh, Ta Van Han, Ha Binh Long, Ha Van Nam, Pham
Ngoc Thanh - Vién Nghién ctru Sinh thai va Méi truong rung - Vién Khoa hoc
Lam nghiép Viét Nam.



B. THONG TIN CO BAN CUA KHAO NGHIEM

I. THONG TIN CHUNG KHAO NGHIEM

- Thiét ké khao nghiém theo khoi ngu nhién ddy du 13p lai 4 lan, mdi lan
1ap 49 cay cho 1 xuat xr va bo tri trong thanh 7 hang (7 cay/hang), mat do trong
2.000 cay/ha, cu ly 2 m x 2,5 m, dién tich khao nghiém 0,8 ha.

- Vi tri khdo nghiém: X& Bong Thuy Anh, tynh Hung Yén (dia chi cli: Xa
Thuy Xuén, huyén Thai Thuy, tynh Thai Binh).

- Thoi gian xay dung khao nghiém: Thang 4 nam 2018.

- Dién tich: 0,8 ha.

- Thoi gian thu s6 lidu (cac chi tiéu sinh truong: Dy, Hyn, Dy): thang 4 nam 2025.

- Tudi cay tinh t6i thoi gian thu thap s liéu: 7 nam tudi.

1. PIEU KIEN TU NHIEN NOI KHAO NGHIEM

- Vido: 20°34'S7"N.

- Kinh d6: 106°36'45"E.

- Do cao so voi mit bién: 0 m.

- Lwong mua hang nam: 1.500 - 1.700 mm.

- Loai dat: Dét trong bai boi ven bién Do sau tang dat: > 1 m,

- Thanh phan co gidi: Cat pha.

- D0 Ian ban chan khi di: <5 cm.

- Thoi gian ngap tricu: 12-14 gio.

- D6 sau ngdp triéu: 0,8 -1,2 m .

- PO min nuée bién: 14%o - 16%o.

_ 111 BIEN PHAP KY THUAT LAM SINH CO BAN AP DUNG CHO
KHAO NGHIEM

- Trong bang céy con c6 bau, dao ho kich thuae 40x40x40cm, xé bo vo bau
truge khi trong (vo bang PE), dat cay theo chiéu thang dung, mat bau cay thap hon
mat ho tur 3-5 cm, |€}p dat, nhan chat dé bun dat nén chat quanh bau.‘DUng 1 coctre
cam nghiéng 4}50, dau coc huong ra bién, budc 1 dau day vao coc, dau kia budc vao
than cdy, gitt 6n dinh cdy mai trong chong song to, gio I6n (khdng budc coc ap vao
th,én cay, tranh co sat), do dai doan day gitra coc va cay tir 3-5cm, day buoc cach
goc khoang 1/3 chieu cao cay. Phia ngoai 0 thi nghiém dong coc tre da duoc phat
nhon 1 dau, cang ludi, nep buérc ludi tao thanh hang rao bao vé va chan réc. ‘

- Chdm s6c nam thir nhat (sau trong) dinh ky 20-30 ngay cham soc 1 1an.

- Cham s6c nam tha 2, thir 3 va thir 4 chém sép 3-4 Iﬁn/ném.

K§ thuat chdm soc hang ndm ap dung dong nhat cho cac xuat xu: g& bo béo
rac, rong réu, Ha hai vo bam trén than cay; dung lai cay, cam lai coc va bugc lai
cay khi cay bi do, phat don co dai (neu co). ,

Rung ngap man co thuy trieu [én xuong hang ngay cung cap phu sa nén
khong ap dung bén phan cho cay trong./.



		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2025-08-06T13:11:43+0700
	BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG - Hà Nội
	Trần Quang Bảo<tqbao2@mae.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2025-08-06T14:54:50+0700
	BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG - Hà Nội
	CỤC LÂM NGHIỆP VÀ KIỂM LÂM<cuclnkl@mae.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2025-08-06T14:55:07+0700
	BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG - Hà Nội
	CỤC LÂM NGHIỆP VÀ KIỂM LÂM<cuclnkl@mae.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2025-08-06T14:55:15+0700
	BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG - Hà Nội
	CỤC LÂM NGHIỆP VÀ KIỂM LÂM<cuclnkl@mae.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2025-08-06T15:08:59+0700
	BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG - Hà Nội
	CỤC LÂM NGHIỆP VÀ KIỂM LÂM<cuclnkl@mae.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2025-08-06T15:09:06+0700
	BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG - Hà Nội
	CỤC LÂM NGHIỆP VÀ KIỂM LÂM<cuclnkl@mae.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2025-08-06T15:09:11+0700
	BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG - Hà Nội
	CỤC LÂM NGHIỆP VÀ KIỂM LÂM<cuclnkl@mae.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2025-08-06T15:09:26+0700
	BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG - Hà Nội
	CỤC LÂM NGHIỆP VÀ KIỂM LÂM<cuclnkl@mae.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




